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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, KHỐI LỚP 9
(Năm học 2024  - 2025)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 6  Số học sinh: … ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 8; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 8 
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt:.8.; Khá:..............; Đạt:...............; Chưa đạt:.........................
3. Thiết bị dạy học: 
A. Phân môn lịch sử 
[bookmark: _GoBack]
B. Phân môn địa lí
	TT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Chủ đề/bài
	Ghi chú

	1
	- Bản đồ hành chính Việt Nam
	1 bộ/GV
	ĐỊA LÍ DÂN CƯ
	Kích thước (720x1020

	2
	- Bản đồ dân số Việt Nam 

	1 bộ/GV
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	3
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	1 bộ/GV
	ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
.

	Kích thước (720x1020)mm.

	4
	- Bản đồ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Việt Nam.

	1 bộ/GV
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	5
	- Bản đồ công nghiệp Việt Nam.
	1 tờ/GV
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	6
	- Bản đồ giao thông vận tải Việt Nam.
	1 tờ/GV
	
	

	7
	- Bản đồ hành chính Việt Nam

	1 tờ/GV
	SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
	Kích thước (720x1020)mm.

	8
	- Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	1 tờ/GV
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	9
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng. 
- Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng.
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	10
	- Bản đồ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	11
	- Bản đồ tự nhiên Bắc Trung Bộ
- Bản đồ kinh tế Bắc Trung Bộ
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	12
	Bản đồ tự nhiên Duyên hải Nam Trung Bộ. 
- Bản đồ kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ.
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	13
	- Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên.
- Bản đồ kinh tế vùng Tây Nguyên.
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	14
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ.
- Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	15
	- Bản đồ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	16
	- Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	17
	Bản đồ biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Đồng bằng sông Cửu Long .
	
	
	Kích thước (720x1020)mm.

	18
	- Bản đồ các huyện, thành phố đảo của Việt Nam, bản đồ một số ngành kinh tế biển Việt Nam.

	
	
	Kích thước (720x1020)mm.


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng đa năng
	01
	Sử dụng dạy học, hội giảng
	Có máy chiếu kết nối Internet, hệ thống âm thanh; Sử dụng theo lịch đăng kí

	2
	Vườn trường
	01
	Dạy học trải nghiệm, thực hành
	Sử dụng theo lịch đăng kí


II. Kế hoạch dạy học 
A. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (Cả năm: 53 tiết)
Học kì I: 27 tiết (Tuần 1- 9: 2 tiết/tuần – 18 tiết; Tuần 10 – 18: 2 tiết/ tuần – 9 tiết)
    Hoc kì II: 26 tiết (Tuần 19 -26: 1 tiết/tuần – 8 tiết; Tuần 27 – 35: 2 tiết/tuần – 18 tiết)





	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HỌC KÌ I

	CHƯƠNG 1. ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

	1
	Bài 1. Dân cư và dân tộc, chất lượng cuộc sống
	2
	1,2
	- Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc Việt Nam
- Vẽ và nhận xét được biểu đồ về gia tăng dân số
- Phân tích được sự thay đổi cơ cấu tuổi và giới tính của dân cư
- Nhận xét được sự phân hoá thu nhập theo vùng từ bảng số liệu cho trước

	2
	Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	1
	3
	- Đọc bản đồ dân số Việt Nam để rút ra được đặc điểm phân bố dân cư
- Trình bày được sự khác biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông thôn

	
	Bài 3. Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương 
	1
	4
	- Phân tích được vấn đề việc làm ở địa phương.

	CHƯƠNG 2. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

	3
	[bookmark: _Hlk165717937]Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tiết 1,2)
	4
	5,6
	- Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp
- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản
- Trình bày được sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
- Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh

	4
	Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tiết 3,4)
	
	7,8
	

	5
	Bài 5. Thực hành: viết báo cáo về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
	1
	9
	- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

	
	Bài 6. Công nghiệp (tiết 1)
	2
	10
	- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
- Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu
- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh

	6
	Bài 6. Công nghiệp (tiết 2)
	
	11
	

	
	Bài 7. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta
	1
	12
	- Xác định được trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính


	  
7

	Bài 8. Dịch vụ (tiết 1)
	3
	13
	- Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
- Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các cảng hàng không quốc tế chính
- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông
- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và dịch vụ.

	
	Bài 8. Dịch vụ (tiết 2)
	
	14
	

	8
	Bài 8. Dịch vụ (tiết 3)
	
	15
	

	
	Bài 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 1)
	3
	16
	- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng
- Trình bày được đặc điểm phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc; các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm – nông – thuỷ sản, du lịch


	9
	Ôn tập
	1
	17
	- Hệ thống lại kiến thức đã học trong học kì 1; Rèn luyện lại các kĩ năng.

	
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
	18
	- Kiểm tra cuối học kì chung- tuần 18.

	CHƯƠNG 3. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

	10,11
	Bài 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiết 2,3)
	3
	19,20
	- Nhận xét được đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư
- Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế của vùng

	12
	Bài 10. Thực hành: vẽ sơ đồ thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	21
	- Vẽ được sơ đồ tư duy thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ


	13,14,15
	Bài 11. Vùng Đồng bằng sông Hồng 
	3
	22,23,24
	- Trình bày được đặc điểm vị trí và phạm vi lãnh thổ của vùng
- Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông – lâm – thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển
- Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng
- Phân tích được vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng; vị thế của Thủ đô Hà Nội
- Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

	16
	Bài 12. Thực hành: Sưu tầm tư liệu và trình bày về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	1
	25
	- Sưu tầm tư liệu và trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ


	17
	Ôn tập
	1
	26
	- Nhận biết, vận dụng được các kiến thức cơ bản đã học; Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học

	18
	Kiểm tra cuối kì 1
	1
	27
	- Kiểm tra giữa học kì chung- tuần 9

	19,20
	Bài 13. Bắc Trung Bộ
	2
	28,29
	- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vị lãnh thổ của Bắc Trung Bộ
- Trình bày được đặc điểm phân hoá của tự nhiên và giải thích ảnh hưởng của tự nhiên đến sự hình thành cơ cấu kinh tế của Bắc Trung Bộ
- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ
- Phân tích được sự phát triển và phân bố kinh tế ở Bắc Trung Bộ
- Phân tích được thế mạnh về du lịch, vấn đề phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ.

	21
	Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ
	1
	30
	- Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.

	22, 23,24
	Bài 15. Duyên hải Nam Trung Bộ 
	3
	31,32,33
	- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ
- Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế chính
- Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc
- Phân tích được những chuyển biến trong sự phát triển và phân bố kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ
- Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ
- Trình bày được vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

	25
	Ôn tập
	1
	34
	- Hệ thống lại kiến thức đã học trong chương trình. Rèn luyện lại các kĩ năng

	26
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
	35
	- Kiểm tra giữa học kì chung- tuần 26.

	27
	Bài 16. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận
	1
	36
	- Sử dụng sơ đồ tư duy để phân tích được ảnh hưởng của nạn hán hán và sa mạc hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận


	
	Bài 17. Vùng Tây Nguyên (tiết 1)
	3
	37
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng
- Trình bày được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng
- Nhận xét được đặc điểm dân cư, văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên
- Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên.

	28
	Bài 17. Vùng Tây Nguyên (tiết 2,3)
	
	38,39
	

	29
	Bài 18. Thực hành: Vấn đề môi trường trong trong phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên
	1
	40
	Trình bày được các vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên

	
	Bài 19. Vùng Đông Nam Bộ (tiết 1)
	3
	41
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng
- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng
- Trình bày được đặc điểm về dân cư, đô thị hoá ở vùng Đông Nam Bộ
- Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế thế mạnh của vùng
- Phân tích được ý nghĩa của việc tăng cường kết nối liên vùng đối với sự phát triển của vùng
- Phân tích được vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.

	30
	Bài 19. Vùng Đông Nam Bộ (tiết2,3)
	
	42,43
	

	31
	Bài 20. Thực hành: Tìm hiểu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	1
	44
	- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

	
	Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiết 1)
	3
	45
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng
- Phân tích được các thế mạnh và hạn chế về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng
- Phân tích được đặc điểm dân cư, một số vấn đề xã hội của vùng
- Trình bày được sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế thế mạnh của vùng
- Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

	32
	Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiết 2,3)
	
	46,47
	

	
33
	Bài 22. Thực hành: Tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long
	1
	48
	- Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp ứng phó.

	
	Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo (tiết 1)
	2
	49
	- Trình bày được trên sơ đồ các vùng biển quốc gia, xác định trên bản đồ các huyện đảo và các tỉnh có các huyện đảo đó
- Trình bày được nội dung phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển; ý nghĩa của việc phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
- Phân tích được vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

	34
	Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo (tiết 2)
	
	50
	

	
	CHỦ ĐỀ CHUNG

	
	Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	1
	51
	- Trình bày được những nét đặc sắc về văn hoá ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long thông qua việc tìm hiểu về văn minh các dòng sông
- Phân tích được những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở hai vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
- Nêu được tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến vùng châu thổ của hai đồng bằng hiện đại


	35
	Ôn tập
	1
	52
	- Hệ thống lại kiến thức đã học trong học kì ; Rèn luyện lại các kĩ năng

	
	Kiểm tra cuối kì 2
	1
	53
	- Kiểm tra học kì chung- tuần 35.



III. Các nội dung khác (nếu có): Thành lập và hoạt động Câu lạc bộ:  Em yêu đất nước Việt Nam
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